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I. Ma trận đề 

	TT
	Phần/
Chương/
Chủ đề/
Bài
	Nội dung kiểm tra
	Số lượng câu hỏi cho từng mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL
	

	1
	Bài mở đầu
	
Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9.

	1
	
	
	
	1
	
	0.25

	
	
	
Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo.

	
	1
	
	
	1
	
	0.25

	2
	Bài 1. Công và công suất
	Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.
	1
	
	
	
	1
	
	0.25

	
	
	
Vận dụng được công thức  để giải được các bài tập tìm một đại lượng khi biết giá trị của 2 đại lượng còn lại.
	
	
	1/2 
	
	
	1/2
	1.0

	
	
	Tính được công và công suất của một số trường hợp trong thực tế đời sống

	
	
	
	1/2
	
	1/2
	0.5

	3
	Bài 2. Cơ năng
	Nhận biết được vật có cơ động năng, thế năng.
	1
	
	
	
	1
	
	0.25

	
	
	Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ của vật

	
	1
	
	
	1
	
	0.25

	
	
	Tính động năng của vật
	
	1
	
	
	
	1
	0.5

	
	
	Vận dụng các công thức động năng, thế năng, cơ năng để  tìm các đại lượng trong công thức.

	
	
	1
	
	1
	
	0.25

	4
	Bài 3. Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần
	Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.

	1
	
	
	
	
	1
	1.0

	
	
	Vận dụng được biểu thức sini/ sinr  = n trong một số trường hợp đơn giản.

	
	
	1
	
	1
	
	0.25

	5
	Bài 4. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Màu sắc ánh sáng
	Nêu được hiện tượng tán sắc ánh sáng
	1
	
	
	
	1
	
	0.25

	6

	Bài 15. Tính chất chung của kim loại
	Nhận được tính chất vật lý của kim loại
	1
	
	
	
	1
	
	0.25

	
	
	Viết được PTHH minh họa cho tính chất hóa học của kim loại
	
	1
	
	
	1
	
	0.25

	7
	Bài 16. Dãy hoạt động hóa học
	Ý nghĩa của dãy HĐHH
	1
	1
	
	
	2
	
	0.5

	
	
	Viết được PTHH, tính toán các đại lượng liên quan
	
	
	1
	
	
	1
	1.5

	8
	Bài 38. Quy luật di truyền của Mendel
	Phép lai phân tích.
	2
	
	
	
	2
	
	0.5

	
	
	Biến dị tổ hợp.
	
	1
	
	
	1
	
	0.25

	9
	Bài 33. Gene là trung tâm của di truyền học
	Tính đặc trưng cá thể của hệ gene.
	1
	
	
	
	1
	
	0.25

	
	
	Cấu trúc, chức năng của DNA.
	
	
	
	1
	1
	1
	1.5

	Tổng số câu
	11
	6
	1.5
	1.5
	16
	6
	22

	Tổng số điểm
	3.0
	3.0
	3.0
	1.0
	4.0
	6.0
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	40%
	60%
	100%



II. Bản đặc tả

	[bookmark: _Hlk110738772]Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	Bài mở đầu
	Nhận biết
	Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9.
	
	1câu
	
	C4

	
	Thông hiểu
	Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo.
	
	1câu
	
	C7

	
	Vận dụng
	Làm được bài thuyết trình một vấn đề khoa học.
	
	
	
	

	







Bài 1. Công và công suất
	Nhận biết
	Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.
	
	1câu
	
	C5

	
	Thông hiểu
	Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra được: công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, công suất là tốc độ thực hiện công.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	
Vận dụng được công thức  để giải được các bài tập tìm một đại lượng khi biết giá trị của 2 đại lượng còn lại.
	
	
	C19 
(ý a)
	

	
	
	
Vận dụng được công thức  để giải được các bài tập tìm một đại lượng khi biết giá trị của 2 đại lượng còn lại.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Tính được công và công suất của một số trường hợp trong thực tế đời sống
	
	
	C19 
(ý b)
	

	
	
	Vận dụng, tổng hợp kiến thức “Công và công suất”, đề xuất các phương án gải quyết các vấn đề trong cuộc sống: Khi đưa một vật lên cao, khi kéo 1 vật nặng…..  
	
	
	
	

	Bài 2. Cơ năng
	Nhận biết
	Nhận biết được vật có cơ động năng, thế năng. 

	
	1 câu
	
	C1

	
	Thông hiểu
	Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ của 
vật

	
	1câu
	
	C8

	
	
	Tính động năng của vật
	1 câu
	
	
	C18

	
	Vận dụng
	Vận dụng khái niệm cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng các công thức động năng, thế năng, cơ năng để  tìm các đại lượng trong công thức.
	
	1câu
	
	C2

	Bài 3. Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần
	Nhận biết
	Nêu được chiết suất có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường.

	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.
	1câu
	
	C17
	

	
	Vận dụng
	Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.

	
	
	
	

	
	
	Vận dụng được biểu thức sini/ sinr  = n trong một số trường hợp đơn giản.

	
	1câu
	
	C3

	Bài 4. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Màu sắc ánh sáng
	Nhận biết
	Nêu được hiện tượng tán sắc ánh sáng
	
	1câu
	
	C6

	Bài 15. Tính chất chung của kim loại
	Nhận biết
	Nhận được tính chất vật lý của kim loại
	1câu
	
	
	C9

	
	Thông hiểu

	Viết được PTHH minh họa cho tính chất hóa học của kim loại
	
	1câu
	
	C10

	Bài 16. Dãy hoạt động hóa học
	Nhận biết
	Xét xem PƯHH có xảy ra hay không
	1câu
	
	
	C11

	
	Thông hiểu
	So sánh mức độ hoạt động của một số kim loại
	
	1câu
	
	C12

	
	Vận dụng
	Viết được PTHH, tính toán các đại lượng liên quan
	
	
	C20
	

	Bài 38. Quy luật di truyền của MenDel
	Nhận biết
	Nêu mục đích của phép lai phân tích
	2 câu
	
	
	C13
C16

	
	Thông hiểu
	Khái niệm biến dị tổ hợp
	1 câu
	
	
	C14

	Bài 33. Gene là trung tâm của di truyền học
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm gene.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm nucleic acid, kể tên được các loại nucleic acid: DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid).
	
	
	
	

	
	
	-  Nêu được chức năng của DNA trong việc lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền.

	
	
	
	

	
	Thông hiểu

	- Thông qua hình ảnh, mô tả được DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm các đơn phân là 4 loại nucleotide, các nucleotide liên kết giữa 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung.
	1 câu
	
	
	C15

	
	
	-  Giải thích được vì sao chỉ từ 4 loại nucleotide nhưng tạo ra được sự đa dạng của phân tử DNA.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Thông qua hình ảnh, mô tả được DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm các đơn phân là 4 loại nucleotide, các nucleotide liên kết giữa 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung.
từ đó giải bài tập có liên quan.
	1 câu
	
	C21
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Phần I. Trắc nghiệm (4.0 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng
Câu 1. Chọn mốc thế năng trọng trường tại mặt đất. Vật nào sau đây có thế năng trọng trường bằng không?
A. Quả bóng đang bay vào rổ.
B. Xe máy đang đi trên đường.
C. Khinh khí cầu đang bay trên bầu trời. 
D. Quả cam ở trên cành cây. 
Câu 2. Môt vật có khối lượng m= 2kg đang nằm ở độ cao h1 = 12m thì được nâng đến độ cao h2 = 17m. Độ tăng thế năng của vật trong quá trình đó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A. 240J                          B.  340J                        C. 100J                         D. 120J
Câu 3.  Tia sáng đỏ chiếu từ không khí đến mặt nước với góc tới i = 600. Biết chiết suất của không khí với tia sáng đỏ là 1 và  chiết suất của nước đối với tia sáng đỏ là 1,325. Góc khúc xạ có giá trị là
A. 41,80.		      B. 41°.		           C. 42,80.		      D. 40,80.
Câu 4.  Dụng cụ để tạo ra chùm tia sáng trong thí nghiệm về ánh sáng là
A. Bộ nút cao su.         B. Đèn Laser.              C. Dây điện trở.           D. cuộn dây.
Câu 5.  Đơn vị nào không phải là đơn vị của công suất là:
A. Oát (W)                                                    B.  Giây trên Jun (s/J)                                       
C. Jun trên giây (J/s)                                     D. Kilôoát (kW)                        
Câu 6.  Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?
A. Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng.
B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng.
C. Chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính.
D. Chiếu một chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kì.
Câu 7. Trình bày báo cáo khoa học theo các bước lần lượt là   
A. trình bày; hoàn thiện báo cáo; xin ý kiến trao đổi, góp ý.
B. trình bày; xin ý kiến trao đổi, góp ý; hoàn thiện báo cáo.
C. hoàn thiện báo cáo; trình bày; xin ý kiến trao đổi, góp ý.
D. Xác định tên báo cáo, trình bày, hoàn thiện báo cáo.
Câu 8.  Động năng của một ô tô thay đổi như thế nào khi tốc độ của nó tăng lên gấp đôi?
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]A. Động năng tăng gấp bốn lần.                       B. Động năng tăng gấp đôi.
C. Động năng giảm hai lần.                              D. Động năng không đổi.  
Câu 9. Dựa vào tính chất vật lí nào của kim loại mà xoong, nồi lại được làm từ kim loại Al?
A. Tính dẻo          B. Tính dẫn điện         C. Tính dẫn nhiệt         D. Tính ánh kim
Câu 10. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Mg                   B. Cu                          C. Fe                             D. Al
Câu 11. Đốt cháy Cu trong bình đựng khí O2 thì tạo ra sản phẩm nào? 
A. Cu2O                B. CuSO4                      C. MgO                        D. CuO
Câu 12. Sắp xếp các kim loại Al, Mg, Fe, Na theo mức độ hoạt động tăng dần?
A. Na, Mg, Al, Fe                                             B. Fe, Al, Na, Mg      
C. Mg, Na, Al, Fe                                             D. Fe, Al, Mg, Na
Câu 13. Để xác định kiểu gene của cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gene, chúng ta có thể sử dụng phép lai nào?
A. Phép lai một cặp tính trạng.			B. Phép lai hai cặp tính trạng.	
C. Phép lai trội - lặn.				D. Phép lai phân tích
	Câu 14. Xác định biến dị tổ hợp trong phép lại ở hình bên và cho biết nó loại biến dị này phổ biến ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản nào?
A. Vàng, nhăn; xanh, trơn. Loài sinh sản hữu tính.
B. Vàng, trơn; xanh, nhăn. Loài sinh sản vô tính.
C. Vàng, nhăn; xanh, trơn. Loài sinh sản vô tính.
D. Vàng, trơn; xanh, nhăn. Loài sinh sản hữu tính.
	[image: ]


Câu 15. Khi phân tích thành phần cấu trúc của DNA, kết quả nào sau đây là đúng?
A. A = G		B. C = T		C. A + C = G + T	        D. (A + T)/(G + C) = 1
	Câu 16: Quan sát 2 phép lai phân tích sau và cho biết cây hoa tím chưa biết kiểu gene lần lượt có kiểu gene là gì?
A. Phép lai 1: AA, phép lai 2: aa.	
B. Phép lai 1: Aa, phép lai 2: AA.
C. Phép lai 1: AA, phép lai 2: Aa.	
D. Không thể xác định được.
	[image: ]


Phần II. Tự luận (6.0 điểm)
Câu 17 (1.0 điểm). Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng?
Câu 18 (0,5 điểm). Báo cheetah là loài chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ có thể đạt tới 108 km/h. Tính động năng của một con báo cheetah có khối lượng 70 kg khi nó chạy với tốc độ trên.
Câu 19 (1,5 điểm)
a.  Một người kéo một gàu nước từ giếng sâu 12m. Công tối thiểu của người đó phải thực hiện là bao nhiêu? Biết gàu nước có khối lượng là 500g và đựng thêm 3kg nước.
b. Một người đi xe đạp đi đều từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5 m. Dốc dài 40 m, biết lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20 N và cả người cùng xe có khối lượng 37,5 kg. Tính công do người đó sinh ra.
Câu 20 (1,5 điểm)   
Hòa tan hoàn toàn 16,8 g Fe vào trong dung dịch acid HCl dư 
a. Viết phương trình hóa học xảy ra?
b. Tính khối lượng muối tạo ra?
c. Tính thể tích không khí (ở đkc) cần để tác dụng hết với khối lượng Fe ở trên, biết thể tích O2 chiếm 20% thể tích không khí?
Câu 21(1.5 điểm)  
Cho đoạn gene có chiều dài 4080 A0, số nucleotide loại A là 720. Hãy xác định:
a. Tổng số nucleotide của gene?
b. Số nucleotide từng loại của gene?
c. Số liên kết hydrogen của gene?

------------------Hết---------------
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Phần I. Trắc nghiệm
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	D
	C
	C
	B



Phần II. Tự luận

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
(1.0 điểm)
	- Định luật khúc xạ ánh sáng:
+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
+Tỉ số sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số. Hằng số này bằng tỉ số giữa chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ và chiết suất môi trường chứa tia tới:
 = 
	
0.5

0.5

	Câu 18
(0.5 điểm)
	- Đổi v = 108 km/h = 30 m/s
- Động năng của một con báo cheetah là
Wđ = 1/2 mv2 = 1/2 .70. 302 = 31500 (J)
Vậy năng của một con báo cheetah là 31500 J
	0.25

0.25

	Câu 19
(1.5 điểm)
	a. (1.0 điểm)
-  Khối lượng tổng cộng của cả gàu và nước:
m = mnước + mgàu = 3 + 0,5 = 3,5kg
- Lực tối thiểu để kéo gàu nước lên là:
F = P = 10.m = 10.3,5 = 35N.
- Công nhỏ nhất mà người đó cần thực hiện là:
Amin = Fmin.s = 35.12 = 420J.
Vậy công nhỏ nhất mà người đó cần thực hiện là 420J
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0.25
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	b. (0.5 điểm)




- Trọng lượng của vật:

- Công có ích để nâng vật: 

- Công của lực ma sát: 

- Công người đó sinh ra là: 
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	Câu 20
(1.5 điểm)
	
a. 2HCl     +   Fe    FeCl2        + H2
	0.5

	
	b. Tính được số mol Fe = 0,3 mol
Tính được khối lượng FeCl2 = 38,1 g
	0.25
0.25

	
	c. Viết đúng PTHH 
Tính được thể tích không khí =24,79 l
	0.25
0.25

	Câu 21
(1.0 điểm)
	a. Tổng số nucleotide của gene là
N = L/3.4 x 2 = 4080/3.4 x 2 = 2400 (nu)
b. Số nucleotide từng loại của gene là
A = T = 720 (nu)
G = C = 480 (nu)
c. Số liên kết hydrogen của gene
H = 2A + 2G = 2 x 720 + 3 x 480 = 2880 (liên kết)
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0.5
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